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ĐÁNH GIÁ CUỐI HỌC KỲ II
I. MỤC TIÊU
1. Về kiến thức
- Đánh giá kết quả học tập của học sinh sau khi học xong chương trình.
- Làm căn cứ để điều chỉnh quá trình dạy học.
2. Về năng lực
- Trình bày được nét chính về lịch sử VN thời  các vương triều Ngô- Đinh- Tiền Lê (939-1009), Lý-Trần-Hồ (1009-1225), Lê sơ.
-Trình bày được nét chính về địa lí tự nhiên, dân cư, kinh tế châu Mỹ, châu Đại dương, châu Nam Cực....
3. Về phẩm chất
 Giáo dục học sinh tính tự học, tự rèn, tính trung thực và tự giác trong kiểm tra.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Giáo viên: Đề kiểm tra phô tô đủ cho 4 lớp.
2. Học sinh: Ôn tập theo đề cương.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
MA TRẬN, BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II
PHÂN MÔN: LỊCH SỬ  7
Thời gian: 45 phút
1. Khung ma trận
	Chương/
chủ đề

	Nội dung/ 
đơn vị kiến thức
	Mức độ kiểm tra, đánh giá
	Tổng
% điểm


	
	
	Nhận biết
(TNKQ)
	Thông hiểu
(TL)
	Vận dụng
(TL)
	Vận dụng cao
(TL)
	

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Phân môn Lịch sử

	Chủ đề 1: Đất nước dưới thời các vương triều Ngô – Đinh – Tiền Lê (939 -1009)
	- Đất nước buổi đầu độc lập (939 – 967)
	2 TN 
	
	
	
	
	
	
	
	5%

	Chủ đề 2: Đại Việt thời Lý –Trần – Hồ 
(1009 – 1047)
	- Đại Việt thời Trần (1226 – 1400).
	2 TN 
	
	
	
	
	
	
	
	5%

	
	- Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên 
	
	
	
	
	 
	½ TL 
	
	½ TL 
	15%

	
	- Nước Đại Ngu thời Hồ 
(1400 – 1407).
	1TN
	
	
	
	1 TL*
	
	
	
	2,5%

	Chủ đề 3: Khởi nghĩa Lam Sơn và Đại Việt thời Lê Sơ (1418 – 1527) 
	- Khởi nghĩa Lam Sơn (1418 – 1427)
	1TN
	
	
	
	1 TL*
	
	
	
	17,5%

	
	- Đai Việt thời Lê Sơ (1428 -1527) 
	1TN
	
	
	
	
	
	
	
	2,5%

	Chủ đề 4: Vùng đất phía Nam Việt Nam từ đầu thế kỉ X đến thế kỉ XVI 
	- Vương quốc Chăm Pa và vùng đất Nam Bộ từ đầu thế kỉ X đến đầu thế kỉ XVI.
	1TN
	
	
	
	
	
	
	
	2,5%

	Số câu
	8 TN
	
	
	1 TL
	
	½ TL
	
	½ TL
	

	Tỉ lệ
	20%
	
	
	15%
	
	10%
	
	5%
	50%



2. Bảng đặc tả phân môn Lịch sử
	TT
	Chương/
Chủ đề
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ kiểm tra, đánh giá
(Trình bày cụ thể các mức độ nhận thức được liệt kê trong CTGDPT- tối thiểu) *
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Chủ đề 1: 
ĐẤT NƯỚC DƯỚI THỜI CÁC VƯƠNG TRIỀU NGÔ – ĐINH – TIỀN LÊ
 (939 -1009)
	
Đất nước buổi đầu độc lập (939 – 967)
	- Nhận biết: 
+ Nêu được tên gọi chức quan của chính quyền phương Bắc mà Ngô Quyền xóa bỏ.
+ Nêu được tên gọi nhân vật lịch sử đã dẹp loạn 12 sứ quân.
	2 TN
	
	
	

	1
	Chủ đề 2: 
ĐẠI VIỆT THỜI LÝ – TRẦN – HỒ
 (1009 – 1047) 
	

- Đại Việt thời Trần (1226 – 1400).
	Nhận biết
- Trình bày được những nét chính về tình hình chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, tôn giáo thời Trần.*
- Mô tả được sự thành lập nhà Trần
- Nêu được những thành tựu chủ yếu về văn hoá tiêu biểu
Vận dụng
- Phân tích được tình hình chính trị, những thành tựu về kinh tế, xã hội, văn hóa thời Trần. 
Vận dụng cao
- Liên hệ, từ  đó so sánh nhừng thành tựu đạt được của nhà Trần với thời nhà Lý
	2 TN
	
	
	

	
	
	
- Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên
	Nhận biết
- Trình bày được nhưng diễn biến chính của ba lần kháng chiến chông quân xâm lược Mông –Nguyên của nhân dân ta thời Trần
Thông hiểu
- Nêu được ý nghĩa lịch sử của ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên.
Vận dụng
- Lập được lược đồ diễn biến chính của ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên. 
- Đánh giá được vai trò của một số nhân vật lịch sử tiêu biểu thời Trần: Trần Thủ Độ, Trần Quốc Tuấn, Trần Nhân Tông...*
- Phân tích được nguyên nhân thắng lợi của ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên.
- Nhận xét được tinh thần đoàn kết và quyết tâm chống giặc ngoại xâm của quân dân Đại Việt
Vận dụng cao
- Liên hệ, rút ra được bài học từ thắng lợi của ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên với những vấn đề của thực tiễn hiện nay
	
	
	












½ TL
	















½ TL

	
	
	

- Nước Đại Ngu thời Hồ (1400 – 1407).
	Nhận biết
- Trình bày được sự ra đời của nhà Hồ.
- Mô tả được những nét chính về cuộc kháng chiến chống quân xâm lược nhà Minh
Thông hiểu
- Giới thiệu được một số nội dung chủ yếu trong cải cách của Hồ Quý Ly và 
- Nêu được tác động của những cải cách ấy đối với xã hội thời nhà Hồ.
- Mô tả được những nét chính về cuộc kháng chiến chống quân xâm lược nhà Minh
Vận dụng
- Hiểu được những nội dung và tác dụng của cải cách do Hồ Quý Ly ban hành
- Giải thích được nguyên nhân thất bại của cuộc kháng chiến chống quân Minh xâm lược.
Vận dụng cao
- Đánh giá được sự tiến bộ của những cải cách do Hồ Quý Ly ban hành qua đó liên hệ với những cải cách ngày nay.
- Rút ra bài học từ sự thất bại của cuộc kháng chiến chống quân Minh xâm lược thời Hồ.
	1 TN
	1 TL
	
	

	2




























	
Chủ đề 3

KHỞI NGHĨA LAM SƠN VÀ ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ 1418-1527



















	


- Khởi nghĩa Lam Sơn (1418 – 1427)
	Nhận biết
- Trình bày được một số sự kiện tiêu biểu của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn.
Thông hiểu
- Nêu được ý nghĩa của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn
- Giải thích được nguyên nhân chính dẫn đến thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn
Vận dụng
- Đánh giá được vai trò của một số nhân vật tiêu biểu: Lê Lợi, Nguyễn Trãi, Nguyễn Chích,...
Vận dụng cao
- Liên hệ, rút ra được bài học từ cuộc khởi nghĩa Lam Sơn với những vấn đề của thực tiễn hiện nay.
	1 TN
	
	
	

	
	
	

-  Đại Việt thời Lê Sơ 1428 -1527)
	Nhận biết
- Trình bày được tình hình kinh tế – xã hội thời Lê sơ.
- Mô tả được sự thành lập nhà Lê sơ
Thông hiểu
- Giới thiệu được sự phát triển văn hoá, giáo dục và một số danh nhân văn hoá tiêu biểu thời Lê sơ.
Vận dụng
- Đánh giá được vai trò của một số nhân vật tiêu biểu: Lê Lợi, Nguyễn Trãi, Nguyễn Chích
Vận dụng cao
- Liên hệ, rút ra được bài học từ cuộc khởi nghĩa Lam Sơn với những vấn đề của thực tiễn hiện nay
	



1TN
	





	
	

	

	


Chủ đề 4

VÙNG ĐẤT PHÍA NAM VIỆT NAM TỪ ĐẦU THẾ KỶ X ĐẾN ĐÂU THẾ KỶ XVI
	



Vương quốc Chăm Pa và vùng đất Nam Bộ từ đầu thế kỉ X đến đầu thế kỉ XVI.
	Nhận biết
- Nêu được những diễn biến cơ  bản của tình hình chính trị của vương quốc Champa, vùng đất Nam bộ từ đầ thế kỷ X đến đầu thế kỷ XVI.
Thông hiểu
- Phân tích được tình hình phát triển về kinh tế, văn hóa của vương quốc Champa, vùng đất Nam bộ từ đầ thế kỷ X đến đầu thế kỷ XVI
Vận dụng
- Nhận xét sự phát triển kinh tế, văn hóa của Cham pa thế kỷ X đến đầu thế kỷ XVI  
Vận dụng cao
- So sánh sự phát triển kinh tế, văn hóa của Cham pa thế kỷ X đến đầu thế kỷ XVI  so với thế kỷ II đến thế kỷ X
	

1 TN
	
	
	

	
	Số câu/loại câu
	 8TN
	1 TL
	½ TL
	½ TL

	
	Tỉ lệ %
	20
	15
	10
	5

	
	Tổng hợp chung
	40%
	30%
	20%
	10%




	PHÒNG GD&ĐT VĨNH BẢO
TRƯỜNG THCS NGUYỄN BỈNH KHIÊM
Năm học 2023 - 2024
	ĐỀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CUỐI KÌ II 
PHÂN MÔN LỊCH SỬ -  Đề 01
(Thời gian làm bài 45 phút) 


Họ và tên:...............................................
Lớp:....
I. PHẦN TN (2.0 điểm). Em hãy khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng.
Câu 1. “Hồi nhỏ, ông thường cùng trẻ con trong vùng chăn trâu, chơi trò tập trận, khiêng kiệu, lấy bông lau làm cờ” (Sách Lịch sử và địa lý 7 – Bộ KNTT trang 47), nhân vật nào được nhắc đến trong đoạn trích trên?
A. Ngô Quyền.	B. Lê Hoàn.		C. Trần Quốc Tuấn. 	C. Đinh Bộ Lĩnh.
Câu 2. Quốc hiệu của nước ta dưới thời Đinh là gì?
A. Đại Việt.                 B. Vạn Xuân.           C. Đại Cồ Việt.            D. Đại Ngu. 
Câu 3. Thời Trần, quân đội được tuyển chọn theo chủ trương như thế nào?
A. Quân phải đông, nước mới mạnh.		B. Quân lính cốt tinh nhuệ, không cốt đông.
C. Quân lính vừa đông, vừa tinh nhuệ.		D. Quân đội phải văn võ song toàn.
Câu 4. Tác giả của câu nói: “Đầu thần chưa rơi xuống đất, xin bệ hạ đừng lo” là ai?
A. Trần Thủ Độ .	B. Trần Bình Trọng.	C. Trần Quốc Tuấn.	D. Trần Khánh Dư.
Câu 5. Hồ Quý Ly cho phát hành loại tiền giấy đầu tiên được gọi là gì?
A. Thông bảo hội sao.    B. Thuận Thiên thông bảo.   C. Thông bảo. D. Thánh Nguyên thông bảo.
Câu 6. Năm 1418, Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa ở đâu?
A. Tây Đô (Thanh Hóa).		                      B. Lam Sơn (Thanh Hóa).                                 
C. Lam Kinh (Thanh Hóa).			 D. Lũng Nhai (Thanh Hóa).
Câu 7. Hai trận đánh lớn nhất trong khởi nghĩa Lam Sơn là
A. trận Hạ Hồi và trận Ngọc Hồi – Đống Đa.		
B. trận Rạch Gầm – Xoài Mút,  trận Bạch Đằng.
C. trận Tốt Động – Chúc Động và trận Chi Lăng – Xương Giang.
D. trận Tây Kết và trận Đông Bộ Đầu. 
Câu 30. Từ đầu thế kỉ X đến đầu thế kỉ XVI, vùng đất Nam Bộ thuộc quyền quản lí của vương quổc nào? 
A. Phù Nam. 	B. Chăm-pa. 		C. Đại Việt. 		D. Chân Lạp
Câu 8. Từ đầu thế kỉ X đến đầu thế kỉ XVI, vùng đất Nam Bộ thuộc quyền quản lí của vương quốc nào? 
A. Phù Nam. 		B. Chăm-pa. 		C. Chân Lạp. 		D. Đại Việt.
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	
	
	
	
	
	
	
	


II. PHẦN TỰ LUẬN (3.0 điểm)
Câu 1. (1.5 điểm)
a. Em hãy đánh giá ngắn gọn công lao của Trần Quốc Tuấn đối với cuộc kháng chiến chống quân  xâm lược Mông – Nguyên?
b. Ba lần chống quân xâm lược Mông – Nguyên thắng lợi đã để lại cho chúng ta bài học gì đối với công cuộc bảo vệ Tổ quốc hiện nay?
Câu 2. (1.5 điểm)
a. Em hãy khái quát cuộc kháng chiến chống quân Minh xâm lược của nhà Hồ. 
b. Từ nội dung các đoạn tư liệu sau, theo em nguyên nhân quan trọng nhất dẫn đến thất bại của cuộc kháng chiến chống Minh xâm lược của nhà Hồ là gì? Vì sao? 
Hán Thương (vị vua cuối cùng của nhà Hồ)…cùng với các quan ở kinh họp bàn nên đánh hay nên hoà (giặc Minh). Có người khuyên nên đánh, chớ để thêm mối lo về sau. Trấn thủ Bắc Giang Nguyễn Quân cho nên tạm hoà, chiều theo những điều chúng muốn để hoãn binh thì hơn. Tả tướng quốc Trừng (Hồ Nguyên Trừng) nói: “Thần không sợ đánh, chỉ sợ lòng dân không theo”
								(Đại Việt sử ký toàn thư, tập 2, trang 305)
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	PHÒNG GD&ĐT VĨNH BẢO
TRƯỜNG THCS NGUYỄN BỈNH KHIÊM
Năm học 2023 - 2024
	ĐỀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CUỐI KÌ II 
PHÂN MÔN LỊCH SỬ -  Đề 02
(Thời gian làm bài 45 phút) 


Họ và tên:...............................................
Lớp:....
I. PHẦN TN (2.0 điểm). Em hãy khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng.
Câu 1.IDLS7PHa STT 28 Ai là người có công dẹp “ Loạn 12 sứ quân”
A. Ngô Quyền.           B. Lý Công Uẩn.	C. Lê Hoàn.               D. Đinh Bộ Lĩnh.
Câu 2. Kinh đô của nước ta dưới thời Đinh – Tiền Lê ở đâu?
A. Phong Châu (Phú Thọ).			B. Thăng Long (Hà Nội).		
C. Hoa Lư (Ninh Bình). 				D. Tây Đô (Thanh Hoá).
Câu 3. Các chức quan trông coi nông nghiệp thời Trần được gọi là gì?
A. Thái y viện, Quốc sử viện.			B. Đồn điền sứ, Hà đê sứ, Khuyến nông sứ. 
C. Hà đê sứ, Khuyến nông sứ.			D. Khuyến nông sứ,Tôn nhân phủ.
Câu 4. Tác giả của câu nói “Nếu bệ hạ muốn đầu hàng giặc thì trước hãy chém đầu thần rồi hãy hàng” là ai?
A. Trần Hưng Đạo.	B. Trần Bình Trọng.	C. Trần Quang Khải.		D. Trần Nhật Duật.
Câu 5. Người sáng lập ra nhà Hồ là ai?
A. Hồ Quý Ly.	B. Hồ Hán Thương.	C. Hồ Nguyên Trừng.	D. Hồ Chí Minh
Câu 6. Ai là người lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Lam Sơn?
A. Nguyễn Trãi	B. Lê Lợi.	C. Lê Lai.	D. Đinh Liệt.
Câu 7. Nhân vật lịch sử nào sống dưới thời Lê Sơ đươc tổ chức UNESCO  vinh danh là danh nhân văn hóa thế giới vào năm 1980?
A. Lê Thánh Tông.   	B. Ngô Sĩ Liên.   C. Nguyễn Trãi.   	D. Lương Thế Vinh
Câu 8. Từ đầu thế kỉ X đến đầu thế kỉ XVI, vùng đất Nam Bộ thuộc quyền quản lí của vương quổc nào? 
A. Phù Nam. 	B. Chăm-pa. 		C. Đại Việt. 		D. Chân Lạp.
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	
	
	
	
	
	
	
	


II. PHẦN TỰ LUẬN (3.0 điểm)
Câu 1. (1.5 điểm)
a. Em hãy đánh giá ngắn gọn công lao của Trần Quốc Tuấn đối với cuộc kháng chiến chống quân  xâm lược Mông – Nguyên?
b. Ba lần chống quân xâm lược Mông – Nguyên thắng lợi đã để lại cho chúng ta bài học gì đối với công cuộc bảo vệ Tổ quốc hiện nay?
Câu 2. (1.5 điểm)
a. Em hãy khái quát cuộc kháng chiến chống quân Minh xâm lược của nhà Hồ. 
b. Từ nội dung các đoạn tư liệu sau, theo em nguyên nhân quan trọng nhất dẫn đến thất bại của cuộc kháng chiến chống Minh xâm lược của nhà Hồ là gì? Vì sao? 
Hán Thương (vị vua cuối cùng của nhà Hồ)…cùng với các quan ở kinh họp bàn nên đánh hay nên hoà (giặc Minh). Có người khuyên nên đánh, chớ để thêm mối lo về sau. Trấn thủ Bắc Giang Nguyễn Quân cho nên tạm hoà, chiều theo những điều chúng muốn để hoãn binh thì hơn. Tả tướng quốc Trừng (Hồ Nguyên Trừng) nói: “Thần không sợ đánh, chỉ sợ lòng dân không theo”
(Đại Việt sử ký toàn thư, tập 2, trang 305)

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………….


4. Đáp án và hướng dẫn chấm
I. Trắc nghiệm khách quan (2,0đ). Mỗi đáp án đúng được 0,25đ
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	D
	C
	B
	A
	A
	B
	C
	D



II. Tự luận (3,0đ) 
A. PHÂN MÔN LS

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1
(1,5đ)
	a. Em hãy đánh giá ngắn gọn công lao của Trần Quốc Tuấn đối với cuộc kháng chiến chống quân  xâm lược Mông – Nguyên?
	


	
	- Trần Quốc Tuấn hay còn gọi là Hưng Đạo Đại vương, được vua Trần phong Quốc công tiết chế -tổng chỉ huy quân đội trong hai cuộc kháng chiến lần thứ hai và thứ ba
	0.25

	
	- Cùng với các vua Trần đưa ra những chủ trương, kế sách đúng đắn, là điều kiện tiên quyết dẫn đến thắng lợi của các cuộc kháng chiến.
	0.25

	
	− Trần Quốc Tuấn còn bỏ qua các hiềm khích, thù riêng, nêu cao tinh thần yêu nước, vì nghĩa lớn.
	0.25

	
	-  Ông là tác giả của các bộ binh thư nổi tiếng như: “Binh thư yếu lược” và “Vạn kiếp tông bí truyền thư”, là tác giả của bài Hịch tướng sĩ nổi tiếng.
	0.25

	
	 b. Ba lần chống quân xâm lược Mông – Nguyên thắng lợi đã để lại cho chúng ta bài học gì đối với công cuộc bảo vệ Tổ quốc hiện nay?
	

	
	- Kiến quyết giữ vững độc lập dân tộc, bờ cõi đất nước, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc. 
- Dựa vào dân để xây dựng đất nước, Bài học về nghệ thuật quân sự nhà Trần để lại…
	0,5

	Câu 2
(1,5đ)
	a. Em hãy khái quát cuộc kháng chiến chống quân Minh xâm lược của nhà Hồ. 
	

	
	+ Tháng 11-1406, lấy cớ nhà Hồ cướp ngôi nhà Trần, nhà Minh huy động 20 vạn quân cùng hàng chục vạn dân phu do Trương Phụ và Mộc Thạnh chỉ huy tràn vào biên giới Đại Ngu. 
	0,25

	
	+ Quân nhà Hồ phải lui từ Lạng Sơn về bờ nam sông Nhị (sông Hồng) rồi cố thủ ở thành Đa Bang (Ba Vì, Hà Nội ngày nay).
	0,25

	
	+ Tháng 1-1407, quân Minh lần lượt đánh chiếm các thành Đa Bang, Đông Đô (Thăng Long), quân nhà Hồ rút về ở thành Tây Đô (Thanh Hoá).
	0,25

	
	+ Tháng 4-1407, quân Minh tấn công vào Tây Đô, Hồ Quý Ly chạy vào Hà Tĩnh và bị bắt (6-1407).
	0,25

	
	b. Từ nội dung các đoạn tư liệu sau, theo em nguyên nhân quan trọng nhất dẫn đến thất bại của cuộc kháng chiến chống Minh xâm lược của nhà Hồ là gì? Vì sao? 

	

	
	Không được nhân dân ủng hộ
	0,25

	
	Vì Nhà Hồ cướp ngôi nhà Trần. Một số chính sách cải cách của Hồ Quý Ly cùng với việc ông phế truất vua Trần để lên ngôi không nhận được sự ủng hộ rộng rãi của nhân dân, không có lực lượng đông đảo.
	0,25



